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A. LÝ THUYẾT
[bookmark: 1]I. Sự nhiễm điện do cọ xát
- Nhiễm điện có thể hút các vật nhẹ như cong ven, vỏ trấu.
- Cách thực hiện: treo thanh nhựa vào giá thí nghiệm, cọ xát mảnh vải khô với thanh nhựa để làm vật nhiễm điện, đưa gần đầu thanh nhựa khác để quan sát hiện tượng xảy ra.
- Nguyên nhân nhiễm điện: Sau khi cọ xát, một vật trừ sẽ nhiễm điện dương, trong khi vật kia nhiễm điện âm.
II. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế
- Để đo cường độ dòng điện, ta sử dụng ampe kế và mắc nó vào mạch sao cho dòng điện chạy qua chốt dương và ra khỏi chốt âm của ampe kế.
- Số chỉ ampe kế càng lớn thì cường độ dòng điện càng lớn.
[bookmark: 2]- Cường độ dòng điện được kí hiệu là I, đơn vị đo là A; mA; kA
- Để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn, cần mắc vôn kế sao cho cực dương của nguồn được nối với chốt dương của vôn kế, cực âm của nguồn được nối với chốt âm của vôn kế.
- Giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn càng lớn thì khả năng sinh ra dòng điện của nó càng lớn.
- Hiệu điện thế kí hiệu U, đơn vị V,Mv; kV
III. Năng lượng nhiệt
- Năng lượng nhiệt là năng lượng gắn với chuyển động của các phân tử tạo nên vật. Nhiệt lượng là phần năng lượng nhiệt mà vật nhận thêm hay mất đi. Đơn vị của nhiệt lượng là Jun (J).
- Tổng động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật được gọi là nội năng của vật. Nội năng càng cao khi nhiệt độ càng cao.
- Nội năng của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật. Vật có khối lượng lớn có nội năng lớn hơn vật có khối lượng nhỏ cùng ở cùng nhiệt độ.
IV. Các hình thức truyền nhiệt
- Nhiệt lượng truyền từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp hơn.
- Dẫn nhiệt chủ yếu xảy ra ở vật rắn.
* Hiện tượng đối lưu
- Sự đối lưu cũng xảy ra trong chất khí và giúp điều hoà nhiệt độ trong căn phòng.
- Truyền nhiệt bằng đối lưu chính là hình thức truyền nhiệt chính trong chất khí và chất lỏng.
[bookmark: 4]* Hiện tượng bức xạ nhiệt 
- Là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.
- Bức xạ nhiệt xảy ra chủ yếu trong chân không.
V. Sự nở vì nhiệt
- Khi vật bị nung nóng, kích thước của nó tăng lên, hiện tượng này được gọi là hiện tượng nở vì nhiệt. Các chất rắn , lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
- Chất lỏng và chất khí đều nở vì nhiệt.
- Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
VI. Các hệ cơ quan
* Hệ vận động
- Cấu tạo của xương phù hợp với chức năng, bao gồm thành phần hoá học, hình dạng và đặc điểm cấu trúc.
- Hình dạng của xương phù hợp với chức năng mà xương đó đảm nhiệm.
- Đặc điểm cấu trúc của xương phù hợp với chức năng, ví dụ như tính vững chắc của xương được thể hiện ở đầu xương có mô xương xốp và phần thân xương có mô xương cứng
* Hệ tiêu hoá
- Hệ tiêu hoá bao gồm tuyến tiêu hoá, gan, ống tiêu hoá và đại tràng.
- Các cơ quan trong hệ tiêu hoá có chức năng tiêu hoá, hấp thụ, và lọc các chất dinh dưỡng từ thức ăn.
- Tuyến tiêu hoá, ống tiêu hoá và đại tràng có chức năng đẩy thức ăn và tiết ra các dịch tiêu hoá để giúp tiêu hoá thức ăn.
* Hệ hô hấp
- Hấp thụ oxi và thải đi CO2.
- Tham gia vào quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường.
- Hệ hô hấp gồm các cơ quan: mũi, họng, thanh quản, phế quản, phổi. Mỗi cơ quan có chức năng giúp cho quá trình hô hấp diễn ra hiệu quả.
* Hệ bài tiết
- Chức năng của hệ bài tiết là lọc và thải các chất dư thừa, chất độc hại.
- Nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh về hệ bài tiết nước tiểu như virus, vi khuẩn, nấm, uống ít nước, tác dụng phụ của một số loại thuốc, tổn thương thân do một số loại thuốc, chất độc hoặc viêm thận.
- Để phòng bệnh về hệ bài tiết, cần thực hiện chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh và đảm bảo môi trường sống sạch sẽ.
* Hệ thần kinh
- Gồm thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên
- Điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh và thích nghi với môi trường.
- Cơ quan cảm giác giúp cơ thể cảm nhận các kích thích từ môi trường, bao gồm cơ quan thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác.

B. BÀI TẬP
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Câu 1: Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai?
A. Các vật đều có khả năng nhiễm điện.
B. Trái Đất hút được các vật nên nó luôn luôn bị nhiễm điện.
C. Nhiều vật sau khi bị cọ xát trở thành các vật nhiễm điện.
D. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện là dòng các hạt không mang điện chuyển động.
B. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mạng điện.
C. Dòng điện là dòng chuyển dời của các hạt không mang điện tích.
D. Dòng điện là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.
Câu 3: Nhiệt lượng là
A. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
B. Phần nhiệt năng mà vật nhận trong quá trình truyền nhiệt.
C. Phần nhiệt năng mà vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
D. Phần cơ năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.
Câu 4: Năng lượng Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?
A. Bằng sự dẫn nhiệt qua không khí.		B. Bằng sự đối lưu.
C. Bằng bức xạ nhiệt.				D. Bằng một hình thức khác.
Câu 5: Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?
A. Nồi cơm điện        	B. Quạt điện		C. tivi		      D. Máy bơm nước
Câu 6: Bánh xe đạp khi bơm căng, nếu để ngoài trưa nắng sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?
A. Nhiệt độ tăng làm cho vỏ bánh xe co lại.
B. Nhiệt độ tăng làm cho ruột bánh xe nở ra.
C. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe co lại.
D. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe nở ra.
Câu 7: Khi nhúng quả bóng bàn bị móp vào trong nước nóng, nó sẽ phồng trở lại. Vì sao?
A. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng co lại.
B. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng nở ra.
C. Vì nước nóng làm vỏ quả bóng co lại.
D. Vì nước nóng làm vỏ quả bóng nở ra.
Câu 8: Lớp ngoài cùng của da được gọi là
A. Lớp bì                                                  B.lớp biểu bì            
B. C.lớp mô dưới da                               D.lớp dưới niêm mạc
Câu 9: ống nhỏ trên da có chức năng đào thải chất canh bã và điều hòa thân nhiệt được gọi là
A.tuyến bã nhờn                                      	B.thân lông
C.nang lông                                             	D.tuyến mồ hôi
Câu 10: Chậu cây cảnh đặt ở ban công sau một thời gian sẽ có ngọn mọc vươn ra ngoài. Nhân tố sinh thái nào đã ảnh hưởng đến cây trong trường hợp này?
A.Nước và độ ẩm                                       B.Nhiệt độ
C.Gió                                                         D.Ánh sáng
Câu 11: Quần xã nào dưới đây có độ đa dạng cao nhất?
A.Rừng nhiệt đới                                   	B.Rừng ôn đới lá kim
C.Sa mạc                                                  	D.Đồng rêu đới lạnh
Câu 12: Ở điều kiện bình thường trong tự nhiên, quần thể thường có su hướng dạng tháp tuổi nào?
A.Dạng suy vong                                   	B.Dạng phát triển
C.Dạng ổn định                                      	D.Tùy từng loài
Câu 13: Năng lượng nhiệt của vật là:
A. Hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
B. Hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. Tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. Tổng động năng của các phân tử tạo nên vật.
Câu 14: Năng lượng nhiệt luôn truyền từ:
A. Nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp
B. Nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao
C. Nơi có thế năng thấp đến nơi có thế năng cao
D. Nơi có thế năng cao đến nơi có thế năng thấp
Câu 15: Khi đun nóng một hòn bi sắt thì xảy ra hiện tượng nào?
A.Khối lượng của hòn bi tăng 
B.Khối lượng của hòn bi giảm 
C.Khối lượng riêng của hòn bi tăng 
D.Khối lượng riêng của hòn bi giảm
Câu 16: Bộ phận kích thích trung ương nằm ở đâu?
A. Thùy chẩm
B. Vỏ não
C. Dây thần kinh hướng tâm
D. Dây thần kinh số 12
Câu 17: Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào?
A. Ruột thừa		B. Ruột già		C. Ruột non		D. Dạ dày
Câu 18: Ở người, dịch tiêu hoá từ tuyến tuỵ sẽ đổ vào bộ phận nào?
A. Thực quản		B. Ruột già		C. Dạ dày		D. Ruột non
Câu 19: Chức năng chính của xương là:
A. lưu trữ, xử lí thông tin			B. nâng đỡ, tạo hình dáng, vận động
C. dẫn truyền xung thần kinh		D. tạo hình dáng, vận động.
Câu 20: Cấu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân gọi là:
A. Bó cơ		B. Bắp cơ		C. Tơ cơ		D. Bụng cơ
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu  1. Nung nóng một miếng sắt rồi thả vào cốc nước lạnh:
a. Quá trình trên xảy ra hiện tượng dẫn nhiệt.   
b. Nội năng của miếng sắt giảm, nội năng của cốc nước tăng.   
c. Khối lượng của miếng sắt thay đổi.    
d. Trong quá trình này có sự chuyển hóa năng lượng cơ năng sang nhiệt năng.  
Câu 2: Cơ quan sinh dục nữ gồm
a.Buồng trứng sản xuất trứng và tiết ho óc môn sinh dục nữ         
b.Ống dẫn tinh  vận chuyển tinh trùng đến túi tinh                         
c.Ống dẫn trứng vận chuyển trứng hoặc hợp tử xuống tử cung     
d.Âm hộ bảo vệ cơ quan sinh dục.
Câu 3: Da có chức năng:
a) Bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân từ môi trường như vi khuẩn và tia tử ngoại. 
b) Cung cấp năng lượng cho cơ thể qua các tế bào mỡ dưới da. 
c) Giúp cơ thể duy trì thân nhiệt ổn định. 
d) Tạo ra năng lượng để cơ thể hoạt động
 Câu 4:
a. Hiệu điện thế cho biết độ mạnh yếu của dòng điện trong mạch điện.
b. Cường độ dòng điện được đo bằng đơn vị là ampe, milivôn.
c. Cường độ dòng điện cho biết độ mạnh yếu của dòng điện.
d. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện (khi mạch hở) cho biết khả năng sinh ra dòng điện của nguồn điện đó.                                
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1 : Dùng vôn kế có giới hạn đo là 6V, trên mặt số được chia làm 30 khoảng nhỏ nhất. Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện kín thì thấy kim chỉ thị ở khoảng thứ 16. Hiệu điện thế đo được là……
Câu 2 : Dùng ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia là 20 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị chỉ ở khoảng thứ 16. Cường độ dòng điện đo được là…..
Câu 3: Dùng mảnh vải cọ xát hai mảnh nilong, sau đó đưa hai mảnh nilong lại gần nhau ta thấy chúng …… nhau.
Câu 4: Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu tia nhiệt qua kính vào nhà mà các vật và không khí trong nhà kính nhận được nhiệt lượng và nóng lên. Năng lượng do các tia nhiệt từ ngoài vào bên trong nhà kính ….. hơn năng lượng do các tia nhiệt từ bên trong nhà kính truyền ra ngoài. (lớn) 
Câu 5: Thả một viên bi lăn trên mặt bàn nằm nghiêng thì thế năng sẽ …….(giảm)
Câu 6: Khối không khí trong một bình thủy tinh đậy kín khi được đun nóng thì thể tích sẽ ……(tang)
Câu 7: Cơ thể người có số hệ cơ quan là ….         
Câu 8: Số môi trường sống của sinh vật là ….          
PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 2 nguồn điện, 1 bóng đèn điot, 1 công tắc điện, 1 vôn kế, 1 ampe kế và các dây nối. Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng.
Câu 2. 
a) Cho các vật: dây cao su, dây đồng, dây vải, dây xích sắt, dây chỉ, dây cước. Trong các vật trên, vật nào dẫn điện và vật nào cách điện?
b) Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm: Nguồn điện (1 pin hoặc 2 pin), công tắc (mở hoặc đóng), bóng đèn, điện trở (biến trở).
Câu 3: Người ta sử dụng hai cái thước, một thước làm bằng nhôm, một thước làm bằng đồng để đo chiều dài. Nếu nhiệt độ tăng lên thì dùng thước nào chính xác hơn? tại sao?
Câu 4: Khi đứng ngoài trời mùa đông có băng và đứng ngoài trời mùa hè có nhiệt độ không khí trên 37 °C thì có sự truyền nhiệt giữa người và không khí hay không? Vì sao?
Câu 5: Quan hệ tình dục không an toàn ở tuổi vị thành niên có thể dẫn đến hậu quả gì?
Câu 6: Em hãy nêu biểu hiện và cách phòng chống đối với bệnh tiểu đường?
Câu 7:
a, Nêu các thành phần cơ bản cấu tạo nên da?
b, Nêu biện pháp chống nóng, chống lạnh cho cơ thể?
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